
III.1 III.2 III.3 III.4 IV V.1 V.2 V.3
1 13D15801020280 KiỀU THIỆN PHI CƠ 18-7-95 KT13D02 4 3 0 0 3 0 0 0 10
2 13D15801020644 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 15-10-95 KT13D02 4 5 3 0 3 0 4 5 21 THŨ QUỸ
3 13D15801020687 NGUYỄN DUY DUY 27-12-95 KT13D02 5 2 0 0 3 0 0 0 10
4 13D15801020292 LÊ THỊ KIM HOÀNG 18-12-95 KT13D02 5 3 3 0 3 0 0 0 14
5 13D158010202444 HOÀNG QuỐC HUY 19-02-94 KT13D02 4 5 3 0 5 0 0 0 17
6 13D15801020394 PHAN HOÀNG HUY 28-7-93 KT13D02 5 2 0 0 3 0 0 0 10
7 13D15801020649 VÕ NHẬT HUY 11/03/1995 KT13D02 5 3 0 0 5 0 0 0 13
8 13D15801020760 NGUYỄN CHÂU HOÀNG HUY 26-11-95 KT13D02 4 5 5 0 5 0 0 0 19
9 13D15801020247 NGUYỄN TRỌNG THANH HƯNG 18-2-92 KT13D02 4 3 0 0 3 0 0 0 10

10 13D15801020648 LƯU HỒNG TRUNG HẬU 10/08/1993 KT13D02 4 2 0 0 3 0 0 0 9
11 13D15801020395 TRẦN KIM KHƯƠNG        19-6-95 KT13D02 5 5 5 0 3 0 0 0 18
12 13D15801020655 LÊ TRÚC LINH 26-3-94 KT13D02 5 5 3 0 5 0 0 0 18
13 13D15801020879 PHẠM VĂN LƯỢNG 14-4-94 KT13D02 4 2 0 0 3 0 0 0 9
14 13D15801020518 PHAN NGUYỄN BỬU LỘC 12/10/1990 KT13D02 5 3 0 0 5 0 0 0 13
15 13D15801020256 NGUYỄN THỊ NGỌC LÝ 18-12-95 KT13D02 5 3 3 4 3 0 0 0 18
16 13D15801020257 ĐOÀN NHẬT MINH 11/02/1994 KT13D02 5 3 0 0 3 0 8 0 19 L.PHÓ 
17 13D15801020656 NGUYỄN HOÀNG MỸ 30-12-95 KT13D02 5 5 3 2 3 0 0 0 18
18 13D15801020878 THẠCH HOÀI NAM 16-5-95 KT13D02 4 2 0 0 3 0 0 0 9
19 13D15801020263 NGUYỄN TuẤN NGHĨA 21-6-93 KT13D02 5 2 0 0 5 0 0 0 12
20 13D15801020264 TRẦN HuỲNH NGỌC 27-11-95 KT13D02 5 3 0 0 3 0 0 0 11
21 13D15801020843 NGUYỄN THÁI NGỌC 12/02/1995 KT13D02 4 0 0 0 3 0 0 0 7
22 13D15801020842 NGUYỄN THỊ PHI NHẠN 30-7-94 KT13D02 5 5 5 0 3 0 0 0 18
23 13D15801020272 TRƯƠNG MINH NHỰT 01/09/1995 KT13D02 5 5 5 0 5 0 0 0 20
24 13D15801020273 HuỲNH THỊ HỒNG PHA 02/08/1994 KT13D02 4 3 0 0 3 0 0 0 10
25 13D15801020276 NGUYỄN THỊ QuẾ PHƯƠNG 11/09/1994 KT13D02 5 5 0 0 3 0 0 0 13
26 13D15801020399 NGUYỄN HOÀNG TRÚC PHƯƠNG 19-9-94 KT13D02 5 5 5 0 3 0 0 0 18
27 13D15801020275 NGUYỄN HOÀNG VĨNH PHÚC 19-9-93 KT13D02 5 5 3 0 5 0 0 0 18
28 13D15801020765 PHẠM NGỌC THIỆN 21-5-95 KT13D02 5 3 0 0 3 0 0 0 11
29 13D15801020233 TRẦN THỊ NGỌC THUÝ 16-8-94 KT13D02 5 2 0 0 3 0 0 0 10
30 13D15801020236 LÊ THỊ ANH THƯ 27-9-95 KT13D02 5 3 0 0 3 0 0 0 11
31 13D15801020234 VÕ KIM THUÝ 28-3-95 KT13D02 5 5 5 0 3 0 8 5 29 LỚP TRƯỞNG
32 13D15801020240 PHẠM NGUYỄN HỮU TOÀN 26-9-95 KT13D02 3 2 0 0 0 0 0 0 5
33 13D15801020241 HuỲNH PHƯỚC TOÀN 16-6-93 KT13D02 5 3 0 0 3 0 0                 11
34 13D15801020651 NGUYỄN THANH TOÀN 28-1-94 KT13D02 5 3 0 0 3 0 0 0 11
35 13D15801020242 LÊ THỊ THUỲ TRANG 09/07/1994 KT13D02 5 3 0 0 3 0 0 0 11
36 13D15801020463 LÊ TRẦN HỮU TRÍ 29-1-95 KT13D02 5 3 0 0 3 0 0 0 11
37 13D15801020222 NGUYỄN MINH TuẤN 26-7-94 KT13D02 3 0 0 0 2 0 0 0 5
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38 13D15801020230 LÊ NHỰT TÂN 19-5-95 KT13D02 5 3 0 0 3 0 0 0 11
39 13D15801020228 LÊ MINH TÁNH 28-8-95 KT13D02 5 3 0 4 3 0 0 0 15
40 13D15801020516 HuỲNH NHẬT TẠO 28-4-95 KT13D02 5 5 5 3 3 0 0 0 21
41 13D15801020239 DANH TÌNH 08/06/1995 KT13D02 5 3 0 0 3 0 0 0 11
42 13D15801020224 VÕ KIM HỒNG VÂN 12/08/1995 KT13D02 5 3 3 0 3 0 4 0 18 P. BÍ THƯ
43 13D15801020653 LÂM TRẦN HOÀNG VŨ 01/08/1995 KT13D02 5 3 0 0 3 0 4 0 15 P.ĐỜI SỐNG
44 13D15801020285 NGUYỄN VŨ ĐOÀN 28-12-95 KT13D02 5 3 3 0 3 0 0 0 14
45 13D15801020645 PHAN TẤN ĐẠT 17-8-95 KT13D02 5 5 3 2 3 0 10 0 28 BÍ THƯ
46 13D15801020764 LƯƠNG MINH ĐẤU 17-8-95 KT13D02 5 5 5 2 3 0 0 0 20
47 13D15801020646 LƯU TOÀN ĐỨC 18-9-95 KT13D02 5 2 0 0 3 0 0 0 10
48 13D15801020647 TRẦN NGỌC MINH ĐỨC 28-2-95 KT13D02 3 0 0 0 3 0 0 0 6


